
 

UBND XÃ QUẢNG NGỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

Số: …./DS- QS Quảng Ngọc, ngày 01 tháng 12 năm 2025 

 

DANH SÁCH  

Công dân tham gia khám tuyển Nghĩa vụ quân, Nghĩa vụ Công an năm 2026 của xã Quảng Ngọc 

 

 

TT Họ Và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CMND, 

hoặc số thẻ 

căn cước 

Văn 

hóa 

Tôn 

giáo 
Họ tên bố Họ tên mẹ Quê quán 

Ghi 

chú 

1.  Trịnh Đình Tú 16/10/2003 038203015473 12/12 Không Trịnh Đình Anh; Nguyễn Thị Phán; Ngọc Đới, Xã Quảng Ngọc  

2.  Hoàng Xuân Nam 13/01/2006 038206011611 12/12 Không Hoàng Xuân Thái; Nguyễn Thị Khánh; Ngọc Đới, Xã Quảng Ngọc  

3.  Nguyễn Văn Dương 19/3/2001 03820101535 12/12 Không Nguyễn Văn Tùng; Lê Thị Duyên Ngọc Đới, Xã Quảng Ngọc  

4.  Nguyễn Văn Công 24/6/2007 038207010523 12/12 Không Nguyễn Văn Thành Lê Thị Hương; Ngọc Đới, Xã Quảng Ngọc  

5.  Nguyễn Trường Giang 13/6/2004 038204013502 12/12 Không Nguyễn Văn Ngọc; Trương Thị Vân; Ngọc Bình, Xã Quảng Ngọc  

6.  Phạm Vũ Đương 05/01/2007 038207005607 8/12 Không Phạm Vũ Đô Nguyễn Thị Huệ; Ngọc Bình, Xã Quảng Ngọc  

7.  Nguyễn Văn Nhu 08/01/2008 038207024321 12/12 Không Nguyễn Văn Linh Nguyễn Thị Hiền Ngọc Bình, Xã Quảng Ngọc  

8.  Lê Huy Lọc 26/5/2001 038201020749 12/12 Không Lê Huy Phái; Nguyễn Thị Sáu; Ngọc Bình, Xã Quảng Ngọc  

9.  Ngô Sỹ Long 20/02/2007 038207005634 12/12 Không Ngô Khắc Tâm; Nguyễn Thị Bích Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

10.  Mai Quang Huy 26/3/2002 038202014483 12/12 Không Mai Thanh Chương Ngô Thị Lan; Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

11. h Phạm Đình Nhật 23/10/2003 038203014839 12/12 Không Phạm Đình Sơn; Lê Thị Thảo; Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

12.  Ngô Sỹ Tuấn 15/10/2002 038202018879 12/12 Không Ngô Sỹ Lưu; Vũ Thị Vân; Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

13.  Trịnh Đình Mạnh 11/12/2006 038206031135 10/12 Không Trịnh Đình Ninh; Lê Thị Toàn; Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

14.  Nguyễn Hữu Thạch 07/4/2006 038206030877 8/12 Không Nguyễn Hữu Hùng; Cao Thị Xuyến Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

15.  Nguyễn Hữu Thọ 23/12/2007 038207022563 12/12 Không Nguyễn Hữu Hóa Nguyễn Thị Hạnh; Ngọc Nhị, Xã Quảng Ngọc  

16.  Nguyễn Văn Tuấn 28/7/2002 038202023076 12/12 Không Nguyễn Văn Hơn; Hoàng Thị Dung; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

17.  Nguyễn Văn Sơn 19/5/2002 038202019766 12/12 Không 
Nguyễn Văn 

Thanh; 
Nguyễn Thị Hiền; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

18.  Nguyễn Xuân Hưng 28/8/2002 038202007107 12/12 Không Nguyễn Xuân Hợp; Lê Thị Xoan; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

19.  Nguyễn Hoàng Giang 09/4/2002 038202014436 12/12 Không Nguyễn Văn Bằng; Nguyễn Thị Nhàn; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

20.  Trịnh Việt Anh 23/11/2002 038202021793 12/12 Không Trịnh Đình Thiêm; Nguyễn Thị Văn; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

21.  Nguyễn Tuấn Anh 02/4/2003 038203009263 12/12 Không Nguyễn Văn Bình; Nguyễn Thị Hường; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  



22.  Nguyễn Văn Tuấn 20/10/2005 038205013184 12/12 Không 
Nguyễn Văn 

Cường; 
Lê Thị Mến; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

23.  Nguyễn Như Tiến Đạt 05/12/2007 038207024034 12/12 Không Nguyễn Văn Cừ; Nguyễn Thị Hà; Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

24.  
Nguyễn Hoàng Thanh 

Anh 
12/5/2006 038206031543 12/12 Không Nguyễn Văn Thức Hoàng Thị Huê Phúc Tâm, Xã Quảng Ngọc  

25.  Nguyễn Trọng Hùng 20/8/2002 038202016562 12/12 Không Nguyễn Trọng Hảo Trương Thị Vỵ Văn Giáo, Xã Quảng Ngọc  

26.  Trương Ngọc Vinh 07/11/2007 038207005889 12/12 Không Trương Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Dung Văn Giáo, Xã Quảng Ngọc  

27.  Phạm Quốc Huy 03/10/2001 038201009955 12/12 Không Phạm Văn Hoàn Nguyễn Thị Thắm Văn Giáo, Xã Quảng Ngọc  

28.  Vũ Quốc Thịnh 11/8/2007 038207011845 9/12 Không Vũ Văn Hưng Trương Thị Nguyệt Văn Giáo, Xã Quảng Ngọc  

29.  Nguyễn Đình Quang 25/12/2007 038207005452 9/12 T. chúa Nguyễn Văn Thỏa; Nguyễn Thị Hương; Liên Sơn, Xã Quảng Ngọc  

30.  Nguyễn Đức Phúc 04/11/2007 038207029162 9/12 T. chúa Nguyễn Văn Dân; Trần Thị Thiên; Liên Sơn, Xã Quảng Ngọc  

31.  Phạm Văn Đại 26/6/2005 038205008016 12/12 T. chúa Phạm Văn Thành; Hoàng Thị Hoàn; Liên Sơn, Xã Quảng Ngọc  

32.  Trần Văn Phong 15/12/2007 038207005953 9/12 T. chúa Trần Văn Điểm; Trần Thị Tuyến; Liên Sơn, Xã Quảng Ngọc  

33.  Nguyễn Văn Quân 06/01/2007 038207000828 9/12 T. chúa Nguyễn Văn Xuyên Nguyễn Thị Hoa; Liên Sơn, Xã Quảng Ngọc  

34.  Lại Văn Long 28/6/2007 038207023015 12/12 T. chúa Lại Văn Hoàng; Nguyễn Thị Hằng; Liên Sơn, Xã Quảng Ngọc  

35.  Lê Văn Hiến 20/11/2002 038202013357 12/12 Không Lê Văn Lắm; Nguyễn Thị Tuyết; Xuân Thắng, Xã Quảng Ngọc  

36.  Lê Văn Việt 15/12/2006 038206013657 12/12 Không Lê Văn Lương; Đỗ Thị Hường; Xuân Thắng, Xã Quảng Ngọc  

37.  Hoàng Thanh Toàn 12/6/2002 038202016545 12/12 Không Hoàng Văn Thế Nguyễn Thị Thủy Thắng Phú, Xã Quảng Ngọc  

38.  Lương Ngọc An 30/01/2007 038207005970 12/12 Không 
Lương Ngọc 

Trường 
Nguyễn Thị Thúy Thắng Phú, Xã Quảng Ngọc  

39.  Nguyễn Văn Tuấn 01/11/2001 038201019627 12/12 Không 
Nguyễn Văn 

Phượng 
Trần Thị Hồng Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

40.  Nguyễn Tiến Lợi 29/9/2001 038201019626 12/12 Không Nguyễn Tiến Ninh Đào Thị Thoa Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

41.  Nguyễn Văn Chung 02/06/2004 038204031909 12/12 Không Nguyễn Văn Giang Nguyễn Thị  Vinh Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

42.  Hoàng Văn Chung 02/8/2005 038205007994 12/12 Không Hoàng Văn Bộ Trần Thị Hương Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

43.  Nguyễn Văn Quyền 07/12/2007 038207026168 12/12 Không Nguyễn Văn Toàn Trần Thị Quyên Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

44.  Nguyễn Việt Anh 06/5/2006 038206029826 12/12 Không Nguyễn Văn Du; Hoàng Thị Hà; Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

45.  Nguyễn Văn Hồng 23/01/2006 038206024019 12/12 Không Nguyễn Văn Đức Vũ Thị Xuyến Bất Động, Xã Quảng Ngọc  

46.  Hoàng Duy Ba 10/3/2004 038204019532 12/12 Không 
Hoàng Duy 

Khương (đã chết) 
Vũ Thị Hường; Gia Đại, Xã Quảng Ngọc  

47.  Lê Văn Tuấn 09/4/2006 038206007012 12/12 Không Lê Văn Quê Nguyễn Thị Thanh Gia Đại, Xã Quảng Ngọc  

48.  Hoàng Duy Vũ 22/02/2007 038207027495 12/12 Không Hoàng Duy Tuấn; Lê Thị Hồng; Gia Đại, Xã Quảng Ngọc  

49.  Hà Anh Tuấn 17/4/2007 038207017437 12/12 Không Hà Văn Quân Lê Thị Hồng; Xuân Mọc, Xã Quảng Ngọc  

50.  Lê Anh Đức 15/4/2007 038207015256 12/12 Không Lê Văn Nam Đặng Thị Giang Xuân Mọc, Xã Quảng Ngọc  

51.  Lương Ngọc Hưng 19/11/2003 038203017855 12/12 Không Lương Văn Hải Nguyễn Thị Nguyệt Xuân Mọc, Xã Quảng Ngọc  

52.  Đàm Thành Trung 08/7/2004 038204013723 12/12 Không Đàm Văn Dũng; Hoàng Thị Thủy Uy Nam, Xã Quảng Ngọc  

53.  Hoàng Văn Bảo Long 14/11/2006 038206019635 12/12 Không Hoàng Văn Huệ; Hoàng Thị Hương Uy Nam, Xã Quảng Ngọc  

54.  Hoàng Thế Lực 13/6/2006 038206022388 12/12 Không Hoàng Văn Hiệp; Nguyễn Thị Tâm Uy Nam, Xã Quảng Ngọc  



55.  Hoàng Anh Xuân 19/6/2007 038207019479 12/12 Không Hoàng Văn Nhàn Nguyễn Thị Hà; Uy Nam, Xã Quảng Ngọc  

56.  Lê Hữu Long 05/5/2003 038203026787 12/12 Không Lê Hữu Hòa (chết) Trần Thị Thư; Uy Bắc, Xã Quảng Ngọc  

57.  Lương Trung Minh 24/02/2004 038204017388 12/12 Không Lương Văn Hùng Đoàn Thị Hồng Uy Bắc, Xã Quảng Ngọc  

58.  Hoàng Nhất An 31/3/2005 038205031848 12/12 Không 
Hoàng Tuấn 

Thảo(ch) 
Nguyễn Thị Hoa Uy Bắc, Xã Quảng Ngọc  

59.  Vũ Hoàng Gia Bảo 17/4/2005 077205003085 9/12 Không  Hoàng Thị Việt Uy Bắc, Xã Quảng Ngọc  

60.  Phan Thanh Hải 07/11/2006 038006020897 12/12 Không Phan Văn Ánh (c) Hoàng Thị Hoa Uy Bắc Quảng Ngọc  

61.  Nguyễn Văn Lâm 15/11/2007 038207017557 12/12 Không Nguyễn Văn Tình Nguyễn Thị Tâm Gia Yên, Xã Quảng Ngọc  

62.  Trần Anh Tú 10/9/2001 038201016326 12/12 Không Trần Ngọc Cẩn; Đặng Thị Tình; Gia Yên, Xã Quảng Ngọc  

63.  Hoàng Duy Lập 17/3/2006 038206010946 12/12 Không Hoàng Duy Hùng; Trần Thị Thúy (chết) Gia Yên, Xã Quảng Ngọc  

64.  Lê Hữu Thắng 26/7/2005 038205008324 12/12 Không Lê Hữu Tuân; Vũ Thị Thu; Kỳ Vỹ, Xã Quảng Ngọc  

65.  Lê Tuấn Anh 07/10/2003 038203023430 12/12 Không Lê Văn Sâm; Lê Thị Hải Kỳ Vỹ, Xã Quảng Ngọc  

66.  Vương Huy Dương 27/10/2005 038205018994 12/12 Không Vương Huy Vượt; Trịnh Thị Thể; Sơn Trang, Xã Quảng Ngọc  

67.  Phạm Thế Bảo 22/02/2008 038208016516 9/12 Không Phạm Thế Quang; Nguyễn Thị Sen; Sơn Trang, Xã Quảng Ngọc  

68.  Vũ Anh Kiệt 25/11/2006 03806003850 12/12 Không Vũ Văn Hiền Trần Thị Hương 
Kim Lâm Đồng, Xã Quảng 

Ngọc 
 

69.  Hoàng Thanh Tùng 05/02/2007 038207000247 12/12 Không 
Hoàng Văn 

Nguyệt; 
Nguyễn Thị Thìn; 

Kim Lâm Đồng, Xã Quảng 

Ngọc 
 

70.  Hồ Trọng Sỹ 16/3/2004 038204013376 12/12 Không Hồ Trọng Hùng; Hoàng Thị Hà; 
Kim Lâm Đồng, Xã Quảng 

Ngọc 
 

71.  Vũ Anh Dũng 10/11/2002 038202016550 12/12 Không Vũ Văn Lực; Lê Thị Huệ; 
Kim Lâm Đồng, Xã Quảng 

Ngọc 
 

72.  Lê Tuấn Sơn 12/6/2002 038202013809 12/12 Không Lê Văn Biển; Lê Thị Hiền; 
Kim Lâm Đồng, Xã Quảng 

Ngọc 
 

73.  Vũ Việt Anh 15/12/2002 038202016565 12/12 Không Vũ Quang Khải; Phạm Thị Oanh; 
Kim Lâm Đồng, Xã Quảng 

Ngọc 
 

74.  Vương Huy Tuấn Kiệt 20/4/2001 038201005620 12/12 Không Vương Huy Tuấn Nguyễn Thị Hải Yên Hưng, Xã Quảng Ngọc  

75.  Trần Quốc Khánh 25/02/2008 075208005617 9/12 Không Trần Văn Tân; Đỗ Thị Dung; Yên Hưng, Xã Quảng Ngọc  

76.  Nguyễn Thanh Hoài 21/11/2007 038207023971 12/12 Không Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Thị Tuyết; Quang Minh, Xã Quảng Ngọc  

77.  Hoàng Văn Tâm 26/8/2005 038205006761 
12/12 

 
Không Hoàng Văn Bình, Lê Thị Phượng, Quang Minh, xã Quảng Ngọc  

78.  Nguyễn Đình Tâm 14/10/2004 038204005861 12/12 Không 
Nguyễn Đình 

Thành; 
Nguyễn Thị Hà; Hợp Lực,Xã Quảng Ngọc  

79.  Vũ Xuân Phong 25/10/2006 038206015906 12/12 Không Vũ Xuân Hưng Nguyễn Thị Lan Hợp Lực,Xã Quảng Ngọc  

80.  Đinh Trọng Khánh 02/12/2007 038207023801 12/12 Không Đinh Văn Ngọc; Lê Thị Tình; Hợp Lực,Xã Quảng Ngọc  

81.  Đặng Xuân Long 02/7/2007 038207019021 12/12 Không Đặng Quốc Việt; Đàm Thị Mai; Hợp Lực,Xã Quảng Ngọc  

82.  Nguyễn Bá Ánh 29/01/2004 038204013380 12/12 Không Nguyễn Bá Thành Nguyễn Thị Phượng Hợp Lực,Xã Quảng Ngọc  

83.  Trần Văn Hải 07/9/2002 038202020055 12/12 Không Trần Văn Thuận; Đặng Thị Hưng; Bình Danh, Xã Quảng Ngọc  

84.  Ngô Công Thơ 31/5/2006 038206004071 12/12 Không Ngô Công Thiện; Hoàng Thị Thanh; Bình Danh, Xã Quảng Ngọc  



85.  Trần Văn Long 01/01/2008 038208019471 11/12 Không Trần Văn Sơn, Lê Thị Định Bình Danh, Xã Quảng Ngọc  

86.  Nguyễn Đình Dũng 03/3/2005 038205027744 12/12 Không Nguyễn Đình Hùng Trịnh Thị Tuyết Bình Danh, Xã Quảng Ngọc  

87.  Đỗ Ngọc Phương 22/9/2002 038202013355 12/12 Không Đỗ Ngọc Chúc; Lê Thị Lưu; Én Giang, Xã Quảng Ngọc  

88.  Nguyễn Phú Tuyên 09/01/2005 038205023876 12/12 Không Nguyễn Phú Tráng Bùi Thị Thắng; Én Giang, Xã Quảng Ngọc  

89.  Trần Minh Hiếu 05/8/2007 038207005113 12/12 Không Trần Văn Huấn; Lê Thị Cúc; Én Giang, Xã Quảng Ngọc  

90.  Trần Tuấn Anh 18/11/2003 038203020803 12/12 Không Trần Văn Đắc; Lê Thị Hà; Én Giang, Xã Quảng Ngọc  

91.  Đỗ Ngọc Tuấn Anh 16/10/2004 038320404709 12/12 Không Đỗ Ngọc Nhất Trần Thị Thúy Phương Cơ, Xã Quảng Ngọc  

92.  Lưu Văn Linh 17/8/2003 038203023435 12/12 Không Lưu Văn Luyện; Lê Thị Hoan Phương Cơ, Xã Quảng Ngọc  

93.  Lại Hữu Tuấn Anh 17/01/2004 038204024223 12/12 Không Lại Hữu Đạo; Nguyễn Thị Hân; Linh Hưng, Xã Quảng Ngọc  

94.  Lại Duy Thành 22/02/2006 038206026220 12/12 Không Lại Duy Long; Đặng Thị Thanh; Linh Hưng, Xã Quảng Ngọc  

95.  Trịnh Viết Hùng 07/12/2006 038206007674 12/12 Không Trịnh Viết Dũng; Trần Thị Hiền; Linh Hưng, Xã Quảng Ngọc  

96.  Lê Văn Cường 24/12/2007 038207008014 12/12 Không Lê Văn Quang; Vũ Thị Thanh; Linh Hưng, Xã Quảng Ngọc  

97.  Lê Văn Thế 26/01/2007 038207015056 12/12 Không Lê Văn Quyền; Hoàng Thị Hiền; Linh Hưng, Xã Quảng Ngọc  

98.  Lê Thế Huy 15/11/2007 038207014306 12/12 Không Lê Thế Văn; Nguyễn Thị Nguyệt; Linh Hưng, Xã Quảng Ngọc  

99.  Nguyễn Văn Duy 13/9/2007 038207010677 12/12 T.chúa Nguyễn Văn Mạnh; Nguyễn Thị Hương; Hợp Gia, Xã Quảng Ngọc  

100.  
Nguyễn Lê Xuân Bảo 10/3/2007 038207028259 12/12 T.chúa 

Nguyễn Xuân 

Thao; 
Lê Thị Lan; Hợp Gia, Xã Quảng Ngọc 

 

101.  
Nguyễn Bảo Phúc 24/7/2005 038205030902 12/12 T.chúa 

Nguyễn Văn 

Khoái; 
Nguyễn Thị Xoan; Hợp Gia, Xã Quảng Ngọc 

 

102.  Vũ Quỳnh Linh 16/02/2007 038207016305 12/12 T.chúa Vũ Xuân Điệp; Trần Thị Hà; Hợp Gia, Xã Quảng Ngọc  

103.  Trần Văn Anh 10/4/2001 098201006372 9/12 T.chúa Trần Văn Trường; Nguyễn Thị Khấn; Hợp Gia, Xã Quảng Ngọc  

104.  Lưu Đình Việt 

(Công an) 
29/7/2003 038203018711 12/12 Không Lưu Xuân Hiệp Nguyễn Thị Thủy Yên Hưng, Xã Quảng Ngọc 

 

105.  Hồ Công Thành 

(Công an) 
07/12/2007 038207022357 12/12 Không Hồ Công Duẫn Lê Thị Nga Bái Môn, Xã Quảng Ngọc 

 

106.  Nguyễn Văn Quyết 

(Công an) 
03/7/2007 038207027094 12/12 Không Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Thị Nương Gia Yên, Xã Quảng Ngọc 

 

107.  Hoàng Đức Anh 

(Công an) 
12/12/2007 038207013355 12/12 Không Hoàng Văn Cường Nguyễn Thị Loan Uy Bắc Quảng Ngọc 

 

108.  Phan Đức Đại 

(Công an) 
06/8/2007 038207031914 12/12 Không Phan Đức Dương Lê Thị Sáu Quang Minh, Xã Quảng Ngọc 

 

109.  Đỗ Thanh Hải 

(Công an) 
12/02/2007 038207026090 12/12 Không Đỗ Văn Chính Đỗ Thị Chiến Quang Minh, Xã Quảng Ngọc 

 

110.  Nguyễn Văn Lực 

(Công an) 
14/03/2007 038207032827 12/12 Không Nguyễn Văn Lượng Trinh Thị Tuấn Phúc Tâm, xã Quảng Ngọc 

 

111.  Vương Huy Bình 

Dương 

(Công an) 

24/02/2007 038207026090 12/12 Không Vương Huy Thắng Chu Thị Hảo Sơn Trang, Xã Quảng Ngọc 
 

 

                  CHT BAN CHQS XÃ                TRƯỞNG TRẠM Y TẾ                 TRƯỞNG CÔNG AN XÃ             CHỦ TỊCH HĐNVQS XÃ 



                        (Ký tên, đóng dấu)                              (Ký tên, đóng dấu)                                     (Ký tên, đóng dấu)                               (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

                 Hoàng Văn Thuận                     Nguyễn Ngọc Hòa                         Nguyễn Duy Thuần                           Lê Như Nam 

 

 


